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Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung 
Châu Âu (CEFR A1 - C2)
intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.khung-cefr-a1-c2
CEFR xác định 6 mức tham chiếu chung từ A1 đến C2, được nhóm thành 3 bậc năng lực: Người dùng 
cơ bản, Người dùng độc lập và Người dùng thành thạo. Mỗi mức được mô tả bằng các tuyên bố năng 
lực theo hướng “có thể làm”.

Version 2020 — CEFR Companion volume   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

MỨC THAM CHIẾU

6
mức
A1–C2

NHÓM NĂNG LỰC

3
nhóm
Người dùng cơ bản, độc lập, thành thạo

DỮ LIỆU

A1
Mã cấp trên: BASIC_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế

A2
Mã cấp trên: BASIC_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế

B1
Mã cấp trên: INDEPENDENT_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế

B2
Mã cấp trên: INDEPENDENT_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế

C1
Mã cấp trên: PROFICIENT_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế

C2
Mã cấp trên: PROFICIENT_USER   ·   Thời điểm công bố: 2020-04   ·   Địa bàn: Quốc tế
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Hội đồng Châu Âu — Global scale — Table 1 (CEFR 3.3): Common Reference levels
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Council of Europe — Global scale — Table 1 (CEFR 3.3): Common Reference levels
https://www.coe.int/en/web/common-European-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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Hội đồng Châu Âu — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment — 
Companion volume
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2020/16809ea0d4
Council of Europe — Global scale — Table 1 (CEFR 3.3): Common Reference levels
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-%201-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
Council of Europe — The CEFR Levels
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
Council of Europe Publishing — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 
— Companion volume
https://book.coe.int/en/education-and-modern-languages/8152-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-
assessment-companion-volume.html
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